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NHÂN DANH 

                                        

 TÒA ÁN NHÂN DÂN T          NG 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ôn  Phan Minh Dũn  

Các Thẩm phán: Ông Huỳnh Văn Hiệp 

Ông Nguyễn Hữu Hồng 

- Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Văn Dũn  - Thư ký Tòa  n nhân dân 

tỉnh Lâm Đồng. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lâm Đồng tham gia phiên tòa: 

Ông Nguyễn Anh Khanh, Kiểm sát viên. 

Ngày 21 tháng 8 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Lâm Đồng xét 

xử phúc thẩm vụ án hình sự thụ lý s  78/2019/TLPT-HS, ngày 09-7-2019 đ i 

với bị cáo Vàng Chí Liềng, Vàng A Sàng; do kháng cáo của các bị c o đ i với 

b n án hình sự sơ thẩm s  15/2019/HS-ST ngày 28-5-2019 của Tòa án nhân dân 

huyện Đam Rôn , tỉnh Lâm Đồng. 

 - Bị cáo có kháng cáo: 

 1. Họ và tên: Vàng Chí L; sinh năm: 1999 tại tỉnh Hà Giang; Nơi 

ĐKHKTT v  cư trú: Thôn n, xã LS, huyện ĐR, tỉnh Lâm Đồng; Nghề nghiệp: 

Làm nông; trình độ văn hóa: 5/12; qu c tịch: Việt Nam; Dân tộc: H’Môn ; Tôn 

giáo: Tin lành; Con ông: Vàng Seo C, sinh năm 1977 v  b  V n  Thị S, sinh 

năm 1974; Gia đình có 05 n ười, lớn nhất sinh năm 1996, nhỏ nhất sinh năm 

2008, bị cáo là con thứ 2 tron   ia đình; Vợ: Sùng Thị P, sinh năm 1999; Có 02 

con; lớn nhất sinh năm 2016, nhỏ nhất sinh năm 2017; Tiền án, tiền sự: Không; 

Bị cáo bị bắt tạm giam ngày 25-4-2019; Hiện đan  bị tạm giam tại Nhà tạm giữ 

Công an huyện Đam Rôn , tỉnh Lâm Đồng. Có mặt. 

 Người bào chữa cho bị cáo Vàng Chí L: Ông Nguyễn Văn Dũn  - Trợ 

giúp viên pháp lý - Trung tâm trợ  iúp ph p lý Nh  nước tỉnh Lâm Đồng. Có 

mặt. 

 2. Bị cáo: Vàng A S; sinh năm: 1997 tại tỉnh Hà Giang; Nơi ĐKHKTT v  

cư trú: Thôn n, xã LS, huyện ĐR, tỉnh Lâm Đồng. Nghề nghiệp: Làm nông; 

Trình độ văn hóa: 6/12; Qu c tịch: Việt Nam; Dân tộc: H’Môn ; Tôn giáo: Tin 

lành; Con ông Vàng Mí S, sinh năm 1976 v  b  Lù Thị V, sinh năm 1977; Gia 
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đình có 08 n ười, lớn nhất là bị cáo, nhỏ nhất sinh năm 2016; Vợ: Giàng Thị C, 

sinh năm 2000; Có 01 con, sinh năm 2018; Tiền án, tiền sự: không; Bị cáo bị bắt 

tạm giam ngày 25-4-2019; Hiện đan  bị tạm giam tại Nhà tạm giữ Công an 

huyện Đam Rôn , tỉnh Lâm Đồng. Có mặt. 

 Người bào chữa cho bị cáo Vàng A S: Bà Lê Thanh Luyến - Trợ giúp viên 

pháp lý - Trung tâm trợ  iúp ph p lý Nh  nước tỉnh Lâm Đồng. Có mặt. 

Trong vụ án còn có nguyên đơn dân sự; người có quyền lợi và nghĩa vụ 

liên quan không kháng cáo, vụ án không bị kháng nghị. 

     U    Ụ   : 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau: 

Năm 2009, V n  Chí L và Vàng A S theo b  mẹ từ Hà Giang vào Thôn n, xã 

LS, huyện ĐR, tỉnh Lâm Đồn  để sinh s n , l m ăn v  lập  ia đình. Vì mu n có 

nhà ở riêng nên  vào kho ng tháng 8-2018 L bàn với S đi lên rừng tìm cây gỗ để 

cưa hạ về làm nhà, S đồng ý. C  hai đi lên lô a kho nh 5 tiểu khu 182, thuộc địa 

giới hành chính xã Liêng Srônh, huyện Đam Rôn , tỉnh Lâm Đồng thì phát hiện có 

nhiều cây gỗ Hoa lý. Sau đó Liềng trở về nhà lấ  01 cưa xăn  cầm tay, còn Sàng 

chuẩn bị đồ ăn, nước u ng rồi quay lại tiểu khu 182.  L và S thay phiên nhau sử 

dụn  m   cưa xăn  man  theo, cưa hạ 02 cây gỗ Hoa lý còn s ng, rồi xẻ trong 

kho n  07 n    thì được 22 hộp gỗ có kích thước khác nhau. Tại đâ  Liềng và 

Sàng cùng nhau vận chuyển s  gỗ đã xẻ được về nh , tron  đó L lấy 12 hộp, Sàng 

lấy 10 hộp.  

Ngày 17-10-2018 Cán bộ Trạm qu n lý và b o vệ rừn  Đạ R’Măn  thuộc 

Ban qu n lý rừng phòng hộ Sêrêpôk đi kiểm tra, phát hiện việc khai thác lâm s n 

tr i phép. Đến ngày 21-10-2018 đã đưa V n  Chí Liềng và Vàng A Sàng lên vị trí 

02 cây gỗ Hoa lý do Liềng và Sàng khai thác trái phép và lập biên b n vi phạm. 

Theo kết qu  khám nghiệm hiện trường ngày 20-11-2018: Tại vị trí lô a 

kho nh 5 tiểu khu 182, xã Liêng Srônh, huyện Đam Rôn  có 02 câ   ỗ Hoa lý 

(Nhóm IV) bị cưa xẻ trái phép, tổng kh i lượng lâm s n bị cưa hạ là 8,366m
3
, trạng 

thái rừn  IIIa2, đ i tượng rừng phòng hộ, hình thức t c độn  dùn  m   cưa xăn  

cầm tay. Cụ thể: Cây s  01 có đường kính g c 0,9m, tron  đó kh i lượng lâm s n 

bị thiệt hại là 5,08m
3
, tron  đó: kh i lượng lâm s n đã bị lấ  đi l  4,142m

3
, kh i 

lượng lâm s n còn lại là 0,938m
3
; Cây s  02 có đường kính g c 0,8m, kh i lượng 

lượng lâm s n bị thiệt hại là 3,286m
3
, tron  đó kh i lượng lâm s n đã bị lấ  đi l  

0,816m
3
, kh i lượng lâm s n còn lại là 2,47m

3
. 

Qu  trình điều tra đã thu  iữ: 01 m   cưa xăn  cầm tay, màu cam trắng, trên 

máy có ghi chữ bằng bút xóa màu trắn : “Liền  S n ”, m   đã cũ. Thu  iữ tại nhà 

bị cáo Liềng 02 hộp gỗ tổng kh i lượng là 0,137m
3
; Thu giữ tại nhà Vàng A Sàng 

02 hộp gỗ có kh i lượng 0,122 m
3 

s  còn lại Cơ quan điều tra tiến hành truy tìm 

nhưn  khôn  thu  iữ được. Đ i với s  gỗ còn lại tại hiện trường và 0,259m
3 
thu giữ 

tại nhà các bị cáo, Cơ quan điều tra đã b n  iao cho Hạt kiểm lâm huyện xử lý theo 

quy định. 
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Theo b n kết luận định giá tài s n s  15, ngày 01-3-2019 của Hội đồn  định 

giá huyện Đam Rôn , kết luận: Giá trị thiệt hại về lâm s n của 02 cây gỗ Hoa lý do 

Vàng Chí L và Vàng A S khai thác trái phép l  15.263.000đ,  i  trị thiệt hại về môi 

trườn  l  61.052.000đ, tổng giá trị thiệt hại về rừn  l  76.315.000đ.
 

           Tại b n cáo trạng s  13/CT-VKS ngày 11-4-2019 của viện kiểm sát nhân 

dân huyện Đam Rôn , tỉnh Lâm Đồn  đã tru  t  ra trước Tòa án nhân dân 

huyện Đam Rôn , tỉnh Lâm Đồn  để xét xử các bị cáo Vàng Chí L và Vàng A S 

về tội “Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản” theo qu  định 

tại điểm d kho n 1 Điều 232 Bộ luật hình sự. 

Tại b n  n hình sự sơ thẩm s  15/2019/HS- ST ngày 28-5-2019 của Tòa 

 n nhân dân hu ện Đam Rôn , tỉnh Lâm Đồn  đã xử:  

Tuyên b  các bị cáo Vàng Chí L, Vàng A S phạm tội “Vi phạm quy định 

về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản”. 

   Áp dụn  điểm d kho n 1 Điều 232 Bộ luật hình sự; điểm i, s kho n 1 Điều 

51; Điều 38 Bộ luật hình sự.  

Xử phạt bị cáo Vàng Chí L 06 (Sáu) tháng tù; xử phạt bị cáo A S 06 (sáu) 

tháng tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 25-4-2019. 

 Áp dụng Điều 48 Bộ luật hình sự. Buộc bị cáo Vàng Chí L, Vàng A S 

ph i liên đới bồi thường thiệt hại về lâm s n với s  tiền là 15.263.000đ để sung 

quỹ nh  nước. Tron  đó V n  Chí L 7.631.500đ; V n  A S 7.631.500đ. 

 N o i ra b n  n còn xử lý vật chứn ; tu ên  n phí v  qu ền kh n  c o. 

Ngày 03-6-2019 bị cáo L kháng cáo xin  i m nhẹ hình phạt; n    04-6-

2019 bị c o S kh n  c o xin  i m nhẹ hình phạt. Tại phiên tòa các bị cáo giữ 

nguyên kháng cáo.  

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lâm Đồn  đề nghị không chấp nhận 

kháng cáo, giữ nguyên b n  n sơ thẩm. 

N ười bào chữa cho các bị cáo đề nghị xem xét các bị c o l  n ười đồng 

bào dân tộc thiểu s , nhận thức pháp luật hạn chế, mục đích khai th c  ỗ l  để 

làm nhà ở, hoàn c nh  ia đình rất khó khăn; c c bị c o đã được áp dụng 02 tình 

tiết gi m nhẹ. Sau khi xét xử các bị c o đã t c độn   ia đình nộp tiền bồi thường 

khắc phục gần xong s  tiền cấp sơ thẩm đã tu ên. Đề nghị áp dụng thêm tình tiết 

gi m nhẹ tại điểm b kho n 1 Điều 51 Bộ luật hình sự, thời gian tạm  iam đến 

nay gần 4 th n  nên đề nghị tuyên phạt các bị cáo bằng thời gian tạm giam. 

  Ậ   Ị             : 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Kho ng cu i tháng 8-2018 do cần gỗ để làm nhà, Vàng Chí L và Vàng 

A S đi v o lô a kho nh 5 Tiểu khu 182, xã Liêng Srônh do Ban qu n lý rừng 

phòng hộ Sêrêp k qu n lý dùn  m   cưa xăn  cầm ta  cưa hạ và xẻ trái phép 02 

cây gỗ Hoa lý, thuộc nhóm IV, tổng kh i lượng lâm s n là 8,366m
3
, đ i tượng 



 

 

4 

 

rừng phòng hộ. Tổng giá trị gây thiệt hại về lâm s n là 15.263.000đ. 

Xét lời khai của các bị cáo tại phiên tòa, phù hợp với lời khai của nguyên 

đơn dân sự; n ười có quyền lợi v  n hĩa vụ liên quan và các tài liệu chứng cứ có 

trong hồ sơ vụ  n, có đủ căn cứ kết luận các bị cáo phạm tội “Vi phạm quy định 

về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản” theo qu  định tại điểm d kho n 1 Điều 

232 Bộ luật hình sự năm 2015. 

[2] Xét kháng cáo của bị cáo Vàng Chí L, Vàng A S xin gi m nhẹ hình 

phạt: Đơn kh n  c o của bị cáo làm trong hạn luật định và đún  qu  định nên 

được xem xét. 

Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, gây  nh hưởn  đến trật tự 

đến qu n lý, b o vệ rừng tại địa phươn ; Tòa  n cấp sơ thẩm đã đ nh  i  tính 

chất vụ án, xem xét áp dụng các tình tiết gi m nhẹ, xử phạt các bị cáo mức án 

như trên l  thỏa đ n . Tuy nhiên, sau khi xét xử sơ thẩm các bị c o t c động gia 

đình nộp 12.000.000đ để khắc phục hậu qu , đâ  l  tình tiết gi m nhẹ mới quy 

định tại điểm b kho n 1 Điều 51 Bộ luật hình sự. Các bị cáo có 03 tình tiết gi m 

nhẹ tại kho n 1 Điều 51 Bộ luật hình sự nên chấp nhận kháng cáo của các bị 

cáo, áp dụn  thêm Điều 54 Bộ luật hình sự, xử phạt các bị cáo bằng thời gian 

tạm  iam cũn  đủ răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung.  

[3] Về án phí: Các bị cáo không ph i chịu án phí hình sự phúc thẩm.  

Vì các lẽ trên, 

QUYẾ   Ị  : 

1. Căn cứ điểm b kho n 1 Điều 355; Điều 357 Bộ luật T  tụng hình sự 

năm 2015. 

Chấp nhận kháng cáo của các bị cáo Vàng Chí L, Vàng A S, sửa b n  n sơ 

thẩm. 

Tuyên b  các bị cáo Vàng Chí L, Vàng A S phạm tội “Vi phạm quy định 

về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản”. 

   Áp dụn  điểm d kho n 1 Điều 232; các điểm b, i, s kho n 1 Điều 51; Điều 

54; Điều 38 Bộ luật hình sự năm 2015;  

Xử phạt bị cáo Vàng Chí L 03 (Ba) tháng 26 (Hai mươi s u) n    tù, thời 

hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 25-4-2019;  

Xử phạt bị cáo Vàng A S 03 ( a) th n  26 (Hai mươi s u) n    tù, thời 

hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 25-4-2019. 

Các bị c o đã chấp hành xong hình phạt tù. Áp dụn  Điều 328 Bộ luật t  

tụng hình sự; Tuyên tr  tự do cho các bị cáo ngay sau khi phiên tòa phúc thẩm 

kết thúc nếu các bị cáo không bị tạm giam về hành vi tội phạm nào khác. 

2. Về án phí: Áp dụn  Điều 135 Bộ luật t  tụng hình sự; Điều 23 Nghị 

quyết s  326/2016/UBTVQH14 ngày 30-12-2016 của Uỷ ban thường vụ Qu c 

hội về án phí và lệ phí tòa án. Các bị cáo Vàng Chí L, Vàng A S không ph i chịu 

án phí hình sự phúc thẩm. 
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3. Các quyết định khác của b n  n sơ thẩm không có kháng cáo, kháng 

nghị đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

B n án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 

Nơi nhận: 
- VKSND tỉnh Lâm Đồng; 

- Phòng KTNV&THA; 

- TAND huyện Đam Rôn ; 

- VKSND huyện Đam Rôn ; 

- Cơ quan CSĐT CA hu ện Đam Rôn ; 

- NTG CA huyện Đam Rôn ; 

- Chi cục THADS huyện Đam Rôn ; 

- Sở Tư ph p tỉnh Lâm Đồng; 

- Bị cáo; TGVPL; 

- Lưu hồ sơ; Án văn. 

TM. H     NG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

  Ẩ  P    –      Ọ  P  Ê      

( ã ký) 
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